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NHÂNDANH
NƯỚCCỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨAVIỆT NAM

TÒAÁNNHÂNDÂNHUYỆNVĨNHTHUẬN
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần ThịMỹVinh.
Các Hội thẩm nhân dân: 1.Ông PhạmHoàngVũ.

2.Bà Quách Thị ThuHương.
- Thư ký phiên tòa:Bà Quảng Thị Kiều Diễm - Thư ký Tòa án.
- Đại diệnViện kiểm sát nhân dânhuyệnVĩnhThuận không thamgia phiên tòa.
Ngày 27 tháng 3 năm 2023 tại Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận mở phiên tòa

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 160/2022/TLST-DS ngày 01 tháng 12 năm
2022 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
23/2022/QĐXXST-DS ngày 09/3/2023 giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Ngân Hàng TMCPB;
Trụ sở: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, số 210 đường T, phường A,

quận B, thành phố Hà Nội.
Đại diện theo ủy quyền: Trần Hữu T - Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng TMCP B

Chi nhánh Hậu Giang.
Người đại diện tham gia tố tụng: Ông Dương Chí K - Chức vụ: Chuyên viên xử

lý nợ - có mặt
* Bị đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1965. Địa chỉ: ấp A, xã B, huyện C, Kiên

Giang - có mặt
NỘIDUNGVỤÁN:

* Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Dương Chí K trình bày: Bà
Nguyễn Thị H vay vốn tại Ngân hàng TMCP B Chi nhánh Hậu
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Giang PGD Long Mỹ lần 1 theo hợp đồng tín dụng số 062124600014TD2 ngày
23/4/2014 cụ thể như sau:

- Số tiền vay: 50.000.000 (Bằng chữ: nămmươi triệu đồng).
- Thời hạn của hợp đồng cho vay: 11 tháng kể từ ngày 23/4/2014 đến hết ngày

23/3/2015
- Phương thức cho vay: Từng lần. Ngày giải ngân: 23/4/2014
- Kỳ hạn trả lãi: Trả vào ngày 23/10/2014 và ngày 23/3/2015
- Kỳ hạn trả nợ gốc: Trả cuối kỳ vào ngày 23/3/2015
- Ngày trả nợ cuối cùng: 23/3/2015
Mục đích sử dụng vốn: trồng lúa, nuôi tôm.
- Lãi suất cho vay: 13%/năm (một năm 365 ngày), áp dụng lãi suất thả nổi theo

quy định của LienVietPostBank.
Lãi suất phạt quá hạn: Lãi suất nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong

hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
Lần 2 bà Nguyễn Thị H vay vốn tại Ngân hàng TMCP B Chi nhánh Hậu Giang -

PGD Long Mỹ theo và Hợp đồng tín dụng số T509852460614TD3 ngày 11/06/2014,
cụ thể như sau:

- Số tiền vay: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).
- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng cho vay: 11 tháng kể từ ngày 11/06/2014 đến

hết ngày 11/5/2015.
Phương thức cho vay: Từng lần.
- Kỳ hạn trả lãi: Trả định kỳ 03 tháng/lần vào ngày 11/09/2014; 11/12/2014;

11/03/2015; 11/05/2015.
- Kỳ hạn trả nợ gốc: Trả cuối kỳ vào ngày 11/05/2015.
- Ngày trả nợ cuối cùng: 11/05/2015.
- Mục đích sử dụng vốn: Sửa chữa nhà ở và mua sắm vật dụng gia đình.
- Lãi suất cho vay: 14,50%/năm, áp dụng lãi suất thả nổi định kỳ điều chỉnh 03

tháng/lần theo quy định của LienVietPostBank.
Lãi suất phạt quá hạn:Lãi suất nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong

hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
Hình thức vay, vay tín chấp, giữ hộ tài sản là QSDĐ số CH00466 do UBND

huyện Vĩnh Thuận cấp ngày 24/04/2014.
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Quá trình thực hiện Hợp đồng bà Nguyễn Thị H đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối
với Ngân hàng TMCP B kể từ ngày 23/03/2015 và phải chịu mức lãi phạt lãi theo thỏa
thuận trong Hợp đồng tín dụng. Tính đến hết ngày 27/3/2023, bà Nguyễn Thị H còn
phải thanh toán cho Ngân hàng B Chi nhánh Hậu Giang - PGD Long Mỹ với tổng số
tiền: 185.879.285đồng, cụ thể như sau:

- Hợp đồng tín dụng 062124600014TD2-KU01 ngày 23/04/2014
+ Gốc: 50.000.000 đồng
+ Lãi trong hạn 2.726.389 đồng.
+ Lãi quá hạn 78.373.973 đồng.
Tổng cộng: 131.100.362 đồng
- Hợp đồng tín dụng T509852460614TD3- KU01 ngày 11/06/2014
+ Gốc: 20.000.000 đồng
+ Lãi trong hạn 491.389
+ Lãi quá hạn 34.287.534
Tổng cộng: 54.778.923 đồng
Quá trình đôn đốc, thu hồi nợ: Ngân hàng B Chi nhánh Hậu Giang - PGD Long

Mỹ đã nhiều lần đến đôn dốc, nhắc nhở bà Nguyễn Thị H yêu cầu thực hiện nghĩa vụ
thanh toán nợ vay nhưng bà Nguyễn Thị H đã cam kết nhiều lần nhưng không thực
hiện nghĩa vụ trả nợ.

Trên cơ sở những nội dung đã trình bày ở trên, Ngân hàng TMCP B kính đề nghị
Tòa xem xét và giải quyết:

- Buộc bà Nguyễn Thị H thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngay cho Ngân hàng với tổng
số nợ còn thiếu

* Tại bản tự khai ngày 28/12/2022 bà H trình bày bà có vay tiền tại Ngân hàng 02
lần với số tiền 70.000.000 đồng và thống nhất lãi suất như Ngân hàng đã kê khai. Tuy
nhiên do hoàn cảnh khó khăn bà đề nghị Ngân hàng giảm lãi và cho trả dần cho đến khi
hết số nợ . Ngân hàng không thống nhất với đề nghị.

Tại phiên tòa bà H yêu cầu ngân hàng cho bà xin bớt phần lãi suất. Còn phần vốn
gốc thì bà xin trả dần hàng tháng, 01 tháng trả 3.000.000 đồng cho đến khi trả hết nợ.

NHẬNĐỊNHCỦATÒAÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại

phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
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[1]Về thủ tục tố tụng: Nguyên đơn là Ngân hàng Thươngmại B xác định yêu cầu bà
H trả cho Ngân hàng số tiền nợ tổng cộng gốc và lãi tính đến hết ngày 27/3/2023, bà
Nguyễn Thị H còn phải thanh toán cho Ngân hàng B Chi nhánh Hậu Giang - PGD
LongMỹ với tổng số tiền: 185.879.285đồng, cụ thể như sau:

- Hợp đồng tín dụng 062124600014TD2-KU01 ngày 23/04/2014
Gốc: 50.000.000 đồng
Lãi trong hạn 2.726.389 đồng.
Lãi quá hạn 78.373.973 đồng.
Tổng cộng: 131.100.362 đồng
- Hợp đồng tín dụng T509852460614TD3- KU01 ngày 11/06/2014
Gốc: 20.000.000 đồng
Lãi trong hạn 491.389.
Lãi quá hạn 34.287.534.
Tổng cộng: 54.778.923 đồng.
Phần lãi phát sinh sau ngày 27/03/2023 sẽ được tính theo lãi suất nợ quá hạn qui

định trong Hợp đồng tín dụng cho đến khi bên vay thanh toán hết nợ cho Ngân hàng.
Tòa án xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án là “Tranh chấp hợp đồng tín
dụng” theo Điều 1 của Nghị quyết số 01/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định của
pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; bị đơn có nơi cư trú tại ấp A, xã B, huyện C, tỉnh
Kiên Giang theo quy định tại Điều 26, Điều 35, Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự
thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện nên Tòa án nhân dân huyện Vĩnh
Thuận thụ lý giải quyết là phù hợp.

[2] Nội dung tranh chấp: Năm 2014 bà H vay của Ngân hàng B số tiền 70.000.000
đồng, tính đến nay đã hết hạn hợp đồng nhưng bà H không trả nợ cho Ngân hàng. Nay
Ngân hàng Thương mại cổ phần B khởi kiện yêu cầu bị đơn và Nguyễn Thị H trả số tiền
tính đến hết ngày 27/3/2023 với tổng số tiền: 185.879.285đồng, cụ thể như sau:

- Hợp đồng tín dụng 062124600014TD2-KU01 ngày 23/04/2014
Gốc: 50.000.000 đồng
Lãi trong hạn 2.726.389 đồng.
Lãi quá hạn 78.373.973 đồng.
Tổng cộng: 131.100.362 đồng
- Hợp đồng tín dụng T509852460614TD3- KU01 ngày 11/06/2014
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Gốc: 20.000.000 đồng
Lãi trong hạn 491.389
Lãi quá hạn 34.287.534
Tổng cộng: 54.778.923 đồng
[2.1] Xét yêu cầu của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần B thấy rằng:

Việc Ngân hàng cho bà H vay tiền có lập hợp đồng, việc cho vay tiền giữa các bên là tự
nguyện, thỏa thuận lãi suất cho vay cụ thể, vay theo hình thức tín chấp và Ngân hàng có
giữ của bà H 01 giấy chứng nhận QSD đất. Trong quá trình thực hiện hợp đồng phía bị
đơn liên tục vi phạm hợp đồng là không trả gốc và lãi theo kỳ hạn như đã thỏa thuận, bị
đơn xác định có vay tiền, dư nợ chưa trả, lãi suất theo hợp đồng đã thỏa thuận. Do đó,
HĐXX có cơ sở để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn phải trả số
nợ còn thiếu choNgân hàng.

[2.2] Đối với yêu cầu của Ngân hàng Thương mại cổ phần B về việc yêu cầu trả
lãi suất: Lãi trong hạn còn thiếu 3.217.778 đồng, lãi quá hạn 112.661.507 đồng. Hội
đồng xét xử thấy rằng khi cho vay các bên đã thỏa thuận lãi suất vay, bên bị đơn cũng
thống nhất không có ý kiến gì. Xét thấy việc tự thỏa thuận lãi suất giữa các bên trong hợp
đồng vay là phù hợp theo quy định tại Điều 91 (Lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh
của tổ chức tín dụng) của Luật các tổ chức tín dụng; Điều 7 và khoản 1 Điều 8 của Nghị
quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân
Tối cao. Xét thấy việc thỏa thuận lãi suất giữa các bên trong hợp đồng tín dụng là không
vượt quá các quy định của pháp luật về lãi suất nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu
của nguyên đơn về việc yêu cầu tính lãi suất khoản nợ vay.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên
đơn Ngân hàng Thương Mại cổ phần B là có căn cứ để chấp nhận toàn bộ nên Hội đồng
xét xử chấp nhận buộc bà Nguyễn Thị H trả số tiền nợ còn thiếu cho Ngân hàng tổng
cộng gốc và lãi là 185.879.285đồng (Trong đó nợ gốc là 70.000.000 đồng, lãi trong hạn
còn thiếu 3.217.778 đồng, lãi quá hạn 112.661.507 đồng).

[3] Vềánphí sơ thẩm: Căn cứ Điều 147 củaBộ luật tố tụngdân sự vàĐiều 6, khoản 2
Điều 26 củaNghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củaỦy banThường vụQuốc hội
quy định về mức thu, miễm, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tiền
án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 5% đối với số tiền 185.879.285 đồng x 5%= 9.293.964
đồng. Do bị đơn bà Nguyễn Thị H bị buộc trả nợ nên phải chịu toàn bộ tiền án phí là
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9.293.964 đồng. Hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí choNgân hàng ThươngMại cổ phần B
số tiền là 4.491.496 đồng theo biên lai thu tiền số 0002627 ngày 01 tháng 12 năm 2022 của
Chi cục Thi hành án dân sự huyệnVĩnhThuận.

Vì các lẽ trên;
QUYẾTĐỊNH:

Căn cứ: Điều 26; Điều 35, Điều 39; Điều 92; Điều 147; Điều 266; Điều 271; Điều
273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ: Điều 91; Điều 95 của Luật các Tổ chức tín dụng; Điều và khoản 01 Điều
8 của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa
án nhân dân Tối cao; Điều 6; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14
ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần B về việc

tranh chấp hợp đồng tín dụngvới bàNguyễnThịH.
Buộc bị đơn bà Nguyễn Thị H phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần B số

tiền 185.879.285đồng (Trong đó nợ gốc là 70.000.000 đồng, lãi trong hạn còn thiếu
3.217.778 đồng, lãi quá hạn 112.661.507 đồng).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, bà Nguyễn Thị H còn phải tiếp tục
chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các
bên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số 062124600014TD2 ngày 23/04/2014 và
Hợp đồng tín dụng số T509852460614TD3 ngày 11/06/2014 cho đến khi thanh toán
xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về
việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà
khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa
án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho
vay.

Kể từ ngày bà Nguyễn Thị H thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng thì Ngân
hàngThươngmại cổ phầnB có trách nhiệmhoàn trả cho bàNguyễn Thị H giấy chứng nhận
QSDđất số CH00466 do UBND huyện Vĩnh Thuận cấp ngày 24/04/2014.

2. Về án phí: Bà Nguyễn Thị H chịu án phí 9.293.964 đồng. Hoàn trả lại số tiền tạm
ứng án phí cho Ngân hàng Thương Mại cổ phần B số tiền là 4.491.496 đồng theo biên lai
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thu tiền số 0002627 ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện
VĩnhThuận.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân
sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận
thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành
án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu
thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3. Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày tuyên án (27/3/2023).

Nơi nhận: TM.HỘIĐỒNGXÉTXỬSƠTHẨM
- TAND tỉnhKiên Giang; THẨMPHÁN - CHỦTỌAPHIÊNTÒA
- VKSNDhuyệnC;
- Chi cục THADShuyện C;
- UBNDxãB;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ.

Trần Thị Mỹ Vinh
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